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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh
	
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh. Dự thảo đã được gửi xin ý kiến Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan và được Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý theo quy định, được Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 545/BC-STP ngày 24/11/2020.
Ủy ban nhân dân tính kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý:
a) Khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
b) Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định:“Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Quyết định này, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025”.
c) Khoản 3 Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định: “Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới, để hỗ trợ ngân sách cấp dưới,..”.
2. Thực tiễn và sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014 (Luật cũ), Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh. 
Sau gần 05 năm, việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND đã đạt được những kết quả tích cực, đáng chú ý là: 
- Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh cũng như các ngành, lĩnh vực và địa phương; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.
- Việc áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần thúc đẩy cơ cấu lại đầu tư và cơ cấu lại các ngành, vùng lãnh thổ; cơ bản bảo đảm tương quan hợp lý giữa phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, giữa các ngành, lĩnh vực và các địa phương, vùng miền trong tỉnh.
- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đã được tập trung, ưu tiên bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước và chuyển tiếp để hoàn thành các dự án dở dang do cấp tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020; hạn chế tối đa việc triển khai các dự án mới. Do đó áp lực trả nợ trong kế hoạch giảm rất nhiều, số lượng công trình hoàn thành hàng năm tăng lên góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Việc phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức đã đảm bảo được mức vốn ưu tiên trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như tăng mức vốn bố trí cho các vùng miền núi và các vùng khó khăn một cách hợp lý, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các địa phương trong tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND cũng còn một số hạn chế; cụ thể: 
Thứ nhất, việc phân loại ngành, lĩnh vực đầu tư tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg  (tỉnh đã ban hành cụ thể hóa tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND) gồm 20 ngành, lĩnh vực và 21 chương trình mục tiêu vẫn chưa bao quát hết các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chưa cụ thể hóa hết các nội dung đầu tư của từng lĩnh vực.
Thứ hai, huy động, lồng ghép một số nguồn vốn đầu tư chưa đảm bảo tiến độ theo quyết định được phê duyệt, dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, phải kéo dài thời gian bố trí vốn theo quy định (nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm) ở một số dự án.
Thứ ba, các nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh) chưa được định hướng sử dụng một cách cụ thể, rõ ràng; dẫn đến việc phân bổ các nguồn vốn này còn manh mún, thiếu tập trung; chưa phát huy hết hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
Thứ tư, việc phân cấp quản lý nguồn vốn gắn với quản lý dự án đầu tư chưa triệt để, chưa thực sự tạo điều kiện chủ động cho các địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ đầu tư phát triển của cấp mình.
Thứ năm, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 cần được rà soát để thay đổi phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Như vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết, phù hợp với căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu khách quan của công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích:
Việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ cho việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm việc phân bổ vốn đúng mục tiêu, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo động lực cho phát triển kinh tế.
2. Quan điểm xây dựng: 
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 dựa trên những quan điểm cơ bản sau:
a) Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
b) Thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương và các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
d) Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp quản lý nguồn vốn gắn với phân cấp quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp chính quyền địa phương và gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp. 
e) Kế thừa các ưu điểm, kết quả đạt được; chú trọng khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương cho giai đoạn 2021 - 2025. 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh:
- Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh.
- Nội dung quy định tại Nghị quyết là căn cứ để tổ chức lập, thẩm định, giao, quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh.
2. Đối tượng áp dụng:
Dự thảo Nghị quyết áp dụng với:
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
3. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Ngoài phần căn cứ ban hành văn bản, Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Chương và 11 Điều, cụ thể:
- Chương I. Quy định chung (02 Điều)
- Chương II: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (08 Điều)
+ Điều 3: Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương.
+ Điều 4: Nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
+ Điều 5: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm số thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết).
+ Điều 6: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.
+ Điều 7: Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương cho các ngành, đơn vị cấp tỉnh.
+ Điều 8: Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.
+ Điều 9: Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn thu xổ số kiến thiết.
+ Điều 10: Nguyên tắc phân vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh).
- Chương III. Điều khoản thi hành (01 Điều) 
V. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025:
Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương được bố trí cho các đối tượng được quy định tại Điều 5 Luật Đầu tư công và được phân theo ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 3 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025:
Nội dung này quy định lại các nguyên tắc chung về phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 và hiệu chỉnh một số nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế và định hướng đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đồng thời cụ thể hóa quy định về việc sử dụng dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định tại Khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công[footnoteRef:1], cụ thể: [1:  Khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công quy định: “Quốc hội quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý”] 

Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đối với từng nguồn vốn, đề nghị dành lại dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công và Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước. 
Để chủ động, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong kế hoạch đầu tư công hằng năm, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao: Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai trong kế hoạch hằng năm và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
3. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm số thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết): 
a) Nguyên tắc phân bổ: 
Áp dụng theo các quy định về phân bổ vốn ngân sách Nhà nước theo quy định Luật đầu tư công, các nguyên tắc chung, thứ tự ưu tiên phân bổ đề xuất tại Điều 4 Dự thảo Nghị quyết và quy định cụ thể hóa một số nội dung sau:
- Vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương được phân cấp quản lý cho các địa phương gắn với phân cấp quản lý đầu tư và quản lý nhà nước về loại và cấp công trình nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp.
Với quan điểm phân cấp triệt để cho các địa phương trong quản lý đầu tư công, UBND tỉnh đã ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn[footnoteRef:2]. Theo đó, cấp huyện, cấp xã được phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh thuộc phân cấp quản lý công trình của cấp mình.  [2:  Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn.] 

Do vậy, việc ban hành quy định trên tại dự thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo tính chủ động toàn diện cho các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển của cấp mình, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Tập trung bố trí đủ số vốn còn thiếu của các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.  
- Số vốn còn lại được bố trí cho các dự án mới thuộc các ngành, lĩnh vực và phải đảm bảo cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương không thấp hơn 90% tổng mức đầu tư từng dự án.
b) Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương:
- Vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và thuộc đối tượng đầu tư công quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công.
- Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương:
(i) Bổ sung có mục tiêu và phân cấp quản lý cho ngân sách cấp huyện 40%; việc phân bổ cho các địa phương được thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Mục 4 dưới đây (và Điều 6 Dự thảo Nghị quyết).
Tỷ lệ này quy định đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 30%; tuy vậy, để tạo điều kiện cho các địa phương đảm bảo được nguồn lực đầu tư nhất định để triển khai các dự án mới sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển tiếp các dự án; đề xuất nâng tỷ lệ bổ sung có mục tiêu vốn cân đối ngân sách địa phương cho ngân sách huyện lên tỷ lệ 40% trên tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, việc nâng tỷ lệ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện như trên là phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật[footnoteRef:3]. [3:  Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (tại điểm d khoản 3 Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước) chỉ quy định tối đa không vượt quá 30% đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và không quy định cụ thể tỷ lệ đối với nguồn vốn ngân sách địa phương. ] 

(ii) Mức vốn còn lại do cấp tỉnh quản lý 60%, được phân bổ như sau:
+ Phân bổ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới các dự án thuộc các ngành, đơn vị cấp tỉnh theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 7 Dự thảo Nghị quyết.
+ Phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình dự án cụ thể thuộc nhiệm vụ  chi đầu tư của cấp tỉnh. Bao gồm: Dự án quan trọng cấp bách của địa phương; dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường; bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh; nhiệm vụ thực hiện đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới; các dự án thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm và đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nhiệm vụ đầu tư khác sử dụng vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.
4. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện:
a) Nguyên tắc phân bổ vốn: Thực hiện theo quy định tại Điểm 3 nêu trên (Điều 5 Dự thảo Nghị quyết) và các nguyên tắc cụ thể sau:
- Bảo đảm tương quan hợp lý trong việc cân đối nguồn lực để đầu tư phát triển giữa các vùng đô thị, vùng có số thu ngân sách lớn với việc ưu tiên các vùng miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng miền trong toàn tỉnh.
- Các địa phương (cấp huyện) chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu theo đúng quy định của pháp luật và theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Dự thảo Nghị quyết. Ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch cấp huyện, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; các nhiệm vụ đầu tư nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
- Trên cơ sở mức vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện được Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch 05 năm để kiểm soát.
Để kiểm soát việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn thành, chuyển tiếp các dự án dở dang do cấp tỉnh quyết định đầu tư (thuộc phân cấp quản lý công trình của cấp huyện), đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh kiểm soát về danh mục dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện trong kế hoạch 05 năm theo quy định nêu trên.
b) Tiêu chí, định mức phân bổ vốn:
Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện được xác định trên cơ sở tính điểm theo 05 nhóm tiêu chí sau:
- Tiêu chí dân số, gồm 2 tiêu chí: Số dân trung bình; số người dân tộc thiểu số của các địa phương.
- Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm 3 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo; số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết); tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phương.
- Tiêu chí diện tích, gồm 2 tiêu chí: Diện tích đất tự nhiên; tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương.
- Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 tiêu chí: Số đơn vị hành chính cấp xã; số xã miền núi, vùng cao; số xã biên giới đất liền.
- Tiêu chí bổ sung, bao gồm: Phát triển đô thị; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 
c) Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể:
- Tiêu chí dân số:
+ Điểm của tiêu chí dân số trung bình
	Số dân trung bình
	Điểm

	Có dân số trung bình đến 30.000 người
	10

	Trên 30.000 đến 60.000 người, từ 0 đến 30.000 người được tính 10 điểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính
	2

	Trên 60.000 đến 120.000 người, từ 0 đến 60.000 người được tính 16 điểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính
	1

	Trên 120.000 người, từ 0 đến 120.000 người được tính 22 điểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính
	0,5


Dân số trung bình của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019.
+ Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số:
	Số người dân tộc thiểu số
	Điểm

	Cứ 500 người dân tộc thiểu số được
	1


Số người dân tộc thiểu số của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường) năm 2019.
- Tiêu chí về trình độ phát triển:
+ Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo:
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Điểm

	Cứ 1% hộ nghèo được
	0,1


Tỷ lệ hộ nghèo để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.
+ Điểm của tiêu chí số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết):
	Số thu nội địa
	Điểm

	Có số thu nội địa từ 0 đến 20 tỷ đồng
	4

	Trên 20 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng
	3

	Trên 60 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng
	2

	Trên 120 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng
	1

	Trên 200 tỷ đồng
	0,5


Số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) để tính toán điểm được xác định căn cứ vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
+ Điểm của tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phương.
	Tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh
	Điểm

	Trên 0% đến 30% được tính
	10

	Trên 30% đến 50%, từ 0% đến 30% được tính 10 điểm, phần còn lại cứ 2% tăng thêm được tính
	3

	Trên 50% đến 70%, từ 0% đến 50% được tính là 40 điểm, phần còn lại cứ 2% tăng thêm được tính
	1

	Trên 70% trở lên, từ 0% đến 70% được tính là 50 điểm, phần còn lại cứ 2% tăng thêm được tính
	0,5


Tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
- Tiêu chí diện tích: 
+ Điểm của tiêu chí diện tích đất tự nhiên:
	Diện tích đất tự nhiên
	Điểm

	Đến 50.000 ha
	8

	Trên 50.000 ha đến 70.000 ha, từ 0 đến 50.000 được tính là 8 điểm, phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm được tính
	4

	Trên 70.000 ha đến 100.000 ha, từ 0 đến 70.000 ha được tính là 16 điểm, phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm được tính
	2

	Trên 100.000 ha, từ 0 đến 100.000 ha được tính là 22 điểm, phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm được tính
	0,5


Diện tích đất tự nhiên của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019.
+ Điểm của tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương:
	Tỷ lệ che phủ rừng
	Điểm

	Đến 20%
	0,5

	Trên 20% đến 50%
	1

	Trên 50% trở lên
	2


Tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2019.
- Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:
+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Điểm

	Mỗi xã được tính
	0,5


Số đơn vị hành chính cấp xã để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Sở Nội vụ về số đơn vị hành chính cấp xã tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã miền núi:
	Đơn vị hành chính cấp xã miền núi
	Điểm

	Mỗi xã được tính
	0,2


Số đơn vị hành chính cấp xã miền núi để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường) tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã biên giới đất liền:
	Đơn vị hành chính cấp xã biên giới đất liền
	Điểm

	Mỗi xã được tính
	0,2


Số đơn vị hành chính cấp xã biên giới đất liền để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Sở Ngoại vụ về số đơn vị hành chính cấp xã biên giới đất liền tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
- Các tiêu chí bổ sung:
	Địa phương
	Điểm

	Đô thị loại IV trực thuộc tỉnh
	20

	Đô thị loại III trực thuộc tỉnh
	30

	Đô thị loại II trực thuộc tỉnh
	40

	Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Hương Khê, Kỳ Anh)
	20

	Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Nghi Xuân)
	30


Số đô thị trực thuộc tỉnh để tính toán điểm được căn cứ vào số liệu của Sở Xây dựng đến ngày 31/10/2020.
Việc lựa chọn các tiêu chí và thang điểm để tính định mức vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện tại điểm b và điểm c nêu trên được xây dựng trên cơ sở áp dụng theo các tiêu chí, thang điểm tính định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg và cụ thể hóa để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
d) Phương pháp tính mức vốn được phân bổ theo các tiêu chí tại Khoản c nêu trên áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xác định chi tiết số điểm của từng đơn vị, làm căn cứ phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
5. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
a) Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được phân chia theo tỷ lệ % tỉnh, huyện, xã do Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Đối với phần vốn do cấp tỉnh quản lý: đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất và các nhiệm vụ đầu tư khác của địa phương,..
c) Đối với phần huyện, xã trực tiếp phân bổ do Hội đồng nhân dân huyện, xã xác định nguyên tắc, tiêu chí cụ thể nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chung quy định tại điểm b mục này và định hướng tỉnh giao để đảm bảo cơ cấu theo quy định của Trung ương.
6. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn thu xổ số kiến thiết:
Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết chỉ được sử dụng cho chi đầu tư phát triển; trong đó ưu tiên bố trí cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới; đầu tư các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và các văn bản pháp luật có liên quan. 
7. Nguyên tắc phân vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh):
a) Trong thực tế quá trình điều hành ngân sách nhà nước hằng năm, vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh) được sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đối với phần vốn dành cho đầu tư phát triển (nếu có) ưu tiên bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương.
b) Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ tại Khoản b nêu trên, phần vốn dành cho đầu tư phát triển còn lại (nếu có) thực hiện bố trí cho các nhiệm vụ đầu tư khác của cấp tỉnh, theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Bố trí đủ phần vốn đối ứng ODA (phần ngân sách tỉnh phải đảm nhận) cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp của giai đoạn 2016 - 2020 và các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025.
- Bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển tiếp của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh) giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.
- Đảm bảo nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn.
- Bố trí đủ phần vốn còn thiếu của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương theo cam kết.
- Đảm bảo cân đối, bổ sung đủ nguồn vốn đầu tư phát triển cho các nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tỷ lệ quy định.
- Số vốn còn lại (nếu có) sau khi phân bổ cho các nhiệm vụ trên, thực hiện phân cấp quản lý nguồn vốn cho các huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp tỉnh quản lý như quy định đối với nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tại Điều 5 Nghị quyết này.
- Ngân sách tỉnh không trực tiếp bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư, trừ trường hợp đặc biệt và các dự án khẩn cấp cần phải triển khai ngay theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
c) Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp việc sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh) để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển và các dự án đầu tư công trong kế hoạch hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuối kỳ kế hoạch trung hạn.
Trên đây là các nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh (Có bản Dự thảo Nghị quyết kèm theo); UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 
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